
ÔN TẬP CHƯƠNG III
      I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Học sinh vận dụng kiến thức đã học trong chương III (Sinh trưởng và phát triển ở động vật và thực vật) để giải một số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận liên quan.
- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học trong chương III.
2. Kĩ năng 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết giải quyết một số vấn đề cần thiết, chuẩn bị cho kiểm tra giữa kì I.
3. Thái độ

- Có ý thức ôn tập kiến thức đã được học.

4. Định hướng phát triển năng lực


    Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài/chủ đề dạy - học:

- Năng lực tự học, đọc hiểu: Đọc nội dung bài học trong SGK và trả lời câu hỏi của GV đặt ra.

- Năng lực hợp tác nhóm: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận về các câu hỏi tự luận ở mức độ vận dụng và vận dụng cao.
- Năng lực tính toán, trình bày và trao đổi thông tin: Giải các bài tập liên quan.
I. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ở các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu tài liệu và thực hiện theo phân công giáo viên.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Câu 1: Giải phẫu mặt cắt ngang thân sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:

A. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp →tầng sinh mạch →gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ.
B. Bần → tầng sinh bần → mạch rây thứ cấp → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ.

C. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → tầng sinh mạch → gỗ sơ cấp → gỗ thứ cấp → tuỷ.

D. tầng sinh bần → bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ.

Câu 2: Tương quan giữa 
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 điều tiết sinh lý của hạt như thế nào?

A. Trong hạt khô, GA và AAB đạt trị số ngang nhau. 

B. Trong hạt nảy mầm, AAB đạt trị lớn hơn GA.

C. Trong hạt nảy mầm, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. Trong hạt khô, GA tăng nhanh và đạt trị số cực đại, còn AAB giảm xuống rất mạnh.

D. Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. Trong hạt nảy mầm, GA tăng nhanh và đạt trị số cực đại còn AAB giảm rất mạnh.
Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói đến sinh trưởng sơ cấp ở thực vật?

A. Làm tăng kích thước chiều dài của cây.  
      B. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
C. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (mô phân sinh bên). 

D. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

Câu 4: Khi nói về hoocmôn thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động của cây.
B. Những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra chỉ có tác dụng ức chế hoạt động của cây.

C. Những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng kháng bệnh cho cây.

D. Những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra chỉ có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây.

Câu 5: Gibêrelin được dùng để

A. Làm giảm độ nảy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiều cao của cây, tạo quả không hạt.

B. Kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây và phát triển bộ rễ, tạo quả không hạt.

C. kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây, tạo quả không hạt.

D. kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây, phát triển bộ lá, tạo quả không hạt.

Câu 6: Auxin được sử dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp . Tuy nhiên, nếu sử dụng auxin để phun lên rau, củ thì sẽ gây độc cho cơ thể. Nguyên nhân là vì:

A. Auxin nhân tạo làm gia tăng vi sinh vật gây bệnh.      
B. Auxin nhân tạo không có enzim phân giải.
C. Auxin nhân tạo làm ảnh hưởng đến hoạt động hô hấp của cơ thể.

D. Auxin nhân tạo làm rối loạn chuyển hóa trong tế bào.

Câu 7: Hoocmôn thực vật có tính chuyên hóa: 

A. cao hơn hoocmôn ở động vật bậc cao.
B. thấp hơn hoocmôn ở động vật bậc cao.
C. vừa phải.

D. không có tính chuyên hóa.

Câu 8: Hoocmôn thực vật là gì?

A. Là các chất hữu cơ có mặt trong cây với liều lượng nhỏ, chỉ có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của cây.

B. Là các chất hữu cơ có mặt trong cây với liều lượng lớn, điều tiết và đảm bảo sự hài hòa các hoạt động sinh trưởng.

C. Là các chất hữu cơ có ở trong cây với liều lượng nhỏ, có tác dụng kích thích sự sinh trưởng của cây.

D. Là các chất hữu cơ có mặt trong cây với liều lượng nhỏ, điều tiết và đảm bảo sự sinh trưởng của cây.

Câu 9: Củ khoai tây sau khi thu hoạch thì trải qua một giai đoạn ngủ rồi mới nảy mầm. Muốn trồng khoai tây trái vụ, người ta thường xử lý củ giống bằng loại hoocmôn nào sau đây? 

A. Xitôkinin. 
B. Auxin. 
C. Gibêrelin. 
D. Axit abxixic.

Câu 10: Trong môi trường nuôi cấy mô tế bào hàm lượng auxin là 0,03mg/l; kinetin là 0,5mg/l, khi đặt mô vào trong môi trường này ta thu được 

A. mô sẹo. 
B. cả chồi và rễ. 
C. chồi.
D. rễ.

Câu 11: Trong sản xuất nông nghiệp, người ta nhổ mạ lên rồi cấy nhằm mục đích: 

A. Giúp cây lúa đẻ nhánh tốt.
B. Làm đứt đỉnh rễ giúp bộ rễ phát triển mạnh.
C. Làm đất thoáng khí.

D. Kìm hãm sự phát triển của lúa chống lốp đổ.

Câu 12: Khi nói về sinh trưởng ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1). Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh bên.

(2). Chỉ có nhân tố bên ngoài như ánh sáng, hàm lượng nước,... mới ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật.

(3). Các loài thực vật như tre, mía, bắp sẽ chuyển qua sinh trưởng thứ cấp nhờ mô phân sinh lóng sau giai đoạn sinh trưởng sơ cấp.

(4). Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở thực vật hai lá mầm.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 13: Giải phẫu mặt cắt ngang thân sinh trưởng sơ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:

A. Vỏ → biểu bì → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ sơ cấp → tuỷ.

B. Biểu bì → vỏ → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ sơ cấp → tuỷ.

C. Biểu bì → vỏ → gỗ sơ cấp → tầng sinh mạch → mạch rây sơ cấp → tuỷ.

D. Biểu bì → vỏ → tầng sinh mạch → mạch rây sơ cấp → gỗ sơ cấp → tuỷ.
Câu 14: Khi nói về sự phát triển của động vật, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Quá trình phân chia tế bào sinh dưỡng làm tăng trưởng các bộ phận cơ quan của cơ thể.
B. Quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh các cơ quan và cơ thể.
C. Quá trình sinh sản, làm tăng số lượng các thể trong quá trình ngày càng nhiều.
D. Giai đoạn cơ thể phát dục, có khả năng sinh sản.
Câu 15: Khi nói về sự sinh trưởng của động vật, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Sự phân hóa về chức năng của các bộ phận, cơ quan trong cơ thể động vật.
B. Quá trình phát triển cơ thể, từ giai đoạn trứng đến khi nở con ra.
C. Sự lớn lên về kích thước, khối lượng của cơ thể nhờ sự phân bào và tích lũy chất dinh dưỡng.
D. Giai đoạn cơ thể bắt đầu tạo tinh trùng và trứng để có thể tham gia vào sinh sản.
Câu 16: Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của

A. các hệ cơ quan trong cơ thể.            B. cơ thể do tăng kích thước và số lượng tế bào.
C. các mô trong cơ thể.
                    D. các cơ quan trong cơ thể.
Câu 17: Sự phát triển của cơ thể động vật gồm các quá trình liên quan mật thiết với nhau là

A. sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
B. sinh trưởng và phân hóa tế bào.
C. sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
D. phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.
Tự Luận:

1. Khi măng tre cao được 50 – 70 cm thì bị gãy phần ngọn măng. Măng có tiếp tục cao lên được nữa không? Giải thích.

2. Những người nông dân trồng cà phê thường ngắt ngọn thân chính khi cây phát triển đến một chiều cao nhất định. Ý nghĩa của việc ngắt ngọn và cơ sở sinh lý là gì?
3. Trên một cây bạch đàn non cao 5m, một người đóng đinh dài theo chiều nằm ngang và đối diện nhau vào thân cây, ở độ cao 1,0m. Sau nhiều năm cây đã cao tới 10m. Chiều cao nơi đóng đinh so với mặt đất và khoảng cách của 2 đinh có thay đổi không? Giải thích?
4. Vì sao lại phơi nắng cho trẻ sơ sinh?
RÚT KINH NGHIỆM
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